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Thuốc bán theo don 
'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
D8 xa thm tay trẻem ì 
Théng báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải. 
khi sử dụng thu 
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn 

Thành phần: Công thức cho 1 vié 
Thiaminmononitrat................ SN TRl i, 1 ) 
(tương đương Thiamin ..202.65mg) 
Tả dược vớ. : : ) ......Tviên 
(Lactose, Povidon K30, Microcry: „ Natri starch glyoolat, Crospovidon, 
Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Povidon K64, Titan dioxid, Talc, 
Polyethylen glycol 6000, Polysorbat 80). 

Mô tả sản phẩm: Viên néntron, bao phim màu trắng, hai mặt trơn, đường kính 10,5 mm. 
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vìx 10 viên nén bao phim. 
Thuốc dùng cho bệnh gì: 

AgivitaminB, chứa thiamin mononitrat diing điều trị ình trạng thiéu thiamin (vitamin B.): 
Viêm đa dây thần kinh do rượu. 

-Beriber. * 
Bénhtim mạch có nguồn gắc do dinh dưỡng & người nghiện rượu mạn tính. 

- Người có rồi loạn đường tiêu hóa và những người nuồi dưỡng bằng đưởng tinh mạch. 
Thẳm phân màng bụng và thận nhân tạo. 

Nên dùng thuốc này như thé nào và liều lượng: 
Luôn luôn dùng thuốc này đúng như bác sỹ đã hướng dẫn.. 
Liều thường dùng uống 1 viên một lằn mỗi ngày trong bữa ăn, 

Khi nào không nên dùng thuốc này: 
Quá mẫn cảm với thiamin và các thành phằn khác của thuốc; 

Tác dụng không mong muồn (ADR): 
Cống như t cả các oại huốc, thuốc nàycó hể gây ra tác dụng pụ,tuy nhiên i phản ng 
có hại của thiamin rắt hiém va thường theo kiểu dị ứng, có thé gặp các biểu hiện như sau: 

- Toàn thân: Ra nhiều m hõi 
- Tuằnhoàn: Tang huyét ap cép. 
Da: Banda, ngứa, mày đay. 
Hô hắp: Khó thở. 
Nếu bạn ỄậP /bt kỳ tác dụng phụ nào kễ cả những tác dụng phụ chưa liệt kê trên đây, ngưng 
dùng thuốc và liên hệ ngay với bác sỹ cảng sớm càng tốt. 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: 
Trước khi dùng thuốc này, cho bác sỹ của bạn biếttắt cả các loại thuốc khác mà bạn đang sử. 
dụng, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, thuốc từ dược liệu hoặc thực pham chức. 
năng. Mot s6 thuốc có thé ảnh hưởng tới tác dụng của thiamin. Tuy nhiên đền thời điểm này, 
chưa được biết thuốc nào có tương tác cụ thé với thiamin. 

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: 
Uồng liều bị quên ngay lúc nhớ ra. Néu liều đó gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều bị 
quên và tiếp tục uống thuốc theo đúng thời gian quy định. Không dùng 2 liều cùng lúc, Không. 
tự ý thay đổi liều hoặc ngưng thude. 

CAnbao quản thuốc này như thé nào: 
D& ở nhiệt độ dưới 30'C, tránh 4m và ánh sáng. 

Những dầu hiệu và mìu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
Chưa có báo cáo v quá liều khiuống vitamin 8, 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyén cáo: 
Điều này dường như không có hại nhưng nên liên hệ với bác sỹ nều bạn lo lắng hoặc xuất 
hiện phản ứng dị ứng như phát ban da, ngứa, mày đay. 

Những điều cAn thận trọng khi dùng thuốc này: 
>Cáe tình trạng cằn thận trọng: 
Trước khi dùng thuốc này nên báo cho bác sỹ biềt nều ban có bAtky tình trạng nào dưới đây: 
'Đang mang thai, dự định oó thai hoặc đang cho con bú. 
Bịd| ứng với thuốc, thực phẩm hoặc các chất khác. 

- Có vắn đê về thận. 
- Công thức thuốc có chứa lactose, do đó, không dùng thuốc này cho người có vần đề di 
truyền không dung nạp galactose hiềm gặp, thiéu men lapp lactase hoặc kém háp thu 
glucose-galaciose. 

> Các khuyén cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai va cho con b 
Thuốc này có hàm lượng thiamin 250 mg/viên cao hơn khẩu phần ăn hàng ngày. Vi vay, phu 
nữ mangthai hoặc dang cho con bú không nên dùng thuốc này trừ khi có chỉ định của báo sỹ. 

»Téc động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy mé 
Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc trên khả năng láixe và vận hành máy móc. 

Khi nào cần tham vắn bác sỹ, dược sỹ: 
- Đang sử dụng loại thuốc khác, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, thuốc từ dược liệu 
hoặc thựcphẩm chức năng, 

- Phụnữ dự định có thai, đang có thai hoặc cho con bú. 
Người cao tuổi. 
Người có tiền sử dị ứng với thuốc, thực phẩm khác. 
Ngườicó bệnh thận.. 
Néu cần thêm thông tin xin hỏiý kiền bác sỹ hoặc dược sỹ. 

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kễ từ ngày sản xuất. 

HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC CHO CÁN BỘ Y TE 

Các đặc tính dược lực học, dược động học: 
Các đặc tính dược lực học: 
Thiamin thực tế không oó tác dụng được lý, tham chí & liều cao, Thiamin pyrophosphat, dạng 
thiamin có hoạt tính sinh Iy, là coenzym chuyển hóa carbohydratlàm nhiệm vụ khử carboxyl 
của các alpha - cetoacid như pyruvat va alpha - cetoglutarat và trong việc sử đụng pentose 
trong chutrinh hexose monophosphat 
Lượng thiamin ăn vào hàng ngày cần 0,9 đến 1,5 mg cho nam và 0,8 đền 1,1 mg cho nữ khoé 
manh. Nhu cAu thiamin có iên quan trực iềp với lượng dùng carbohydratvà tốc độ chuyên hóa.. 
Khiiều hựthianin sự oxy hòa cácipha -colpactd biánh Hưởng lẻm chonồng độpyruvet 
trong máu tăng lên, giúp chén đoán tình trạng thiều thiamin. 

- Thibu hyt thiamin số gây ra beriberi (bệnh tô phù). Thiều hụt nhẹ biễu hiện trên hệ than kinh 
(beriberi khô) như viêm day thần kinh ngoại biên, rồi loạn cảm giác các chi, có thể tăng hoặc 
mắt cảm giác. Trương lực cơ giảm dân và có thé gây ra chứng bại chi hoặc liệt một chi nào 
đó. Thiều hụt trằm trọng gây rồi loạn nhan cách, trằm cảm, thiều sáng kién vàtrínhớ kém như: 
trong bệnh não Wernicke và nều điều trị muộn gây loạn tâm thằn Korsakoff. 

- Các triệu chứng tìm mạch do thiều hụt thiamin bao gồm khó thở khi gắng sức; đánh tréng 
ngực, nhịp tim nhanh và các rồi loạn khác trên tim được biéu hiện bảng những thay đổi ĐTĐ 
(chủ yếu sóng R tháp, sóng T đảo ngược và kéo dài đoạn Q.-T) và bằng suy tim có cung 
lượng tìm cao. Sự suy lim như vậy được gợi là beriberi ướt; phù tăng mạnh là do hậu quả của 
giảm protein huyệt néu dùng không đủ protein, hoặc của bệnh gan kết hợp với suy chức 
năng tâm thát. 
Thibu hyt thiamin có thể xây ra do nhiều nguyên nhân: 
+ Tuy có sắntrong thực; muẨm Inhưng do kém bén với nhiệt độ và ánh sáng nên quá trình bảo. 
quản, ché bién không đúng sẽ làm giảm nhanh hàm lượng vitamin này. 

1+ Donhu cầu tăng, nhưng cung cấp không đủ: Tuỗi dậy thi, có thai, cho con bú, ồm nặng, nghiện. 
tượu, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. 

:+ Dogiảm hắp thu: Tiêu chảy kéo dài, người cao tuổi.. 
+ Domắt nhiều vitamin nây khi tham phan phúc mac, thAm phan thận nhân tạo. 
Các đặc tính dược động học: 
'Sự hấp thu thiamin trong ăn udng hàng ngày qua đưởng tiêu hóa là do sy vận chuyển tich 
cực phụ thuộc Na'. Khi wẵg độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuch tán thụ động 
cũng quan trọng. Tuy vậy, hắp thu liều cao bịhạn ché. 

- Ở người lớn, khoảng 1mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, và đây. 
chinh là lượng tái thibu cAn hàng ngày. Khi háp thu & mức thắp này, có rắt ít hoặc knong 
thầy thiamin thải trừ qua nước tidu. Khi háp thu vượt quá nhu cầu tồi thiéu, các kho chứa. 
thiamin & các mô đầu tién được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu 
dưới dang phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tang lên hơn nữa, th 
dưới dạng thiamin chưa bién hóa sẽ tăng hơn. 

Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chồng chỉ định: 
Chidinh: 
Điềutrị iều thiamin: 

- Viêm đa dây thằn kinh do rượu. 
-Boriberi 
Bệnh tìm mạch có nguồn gắc do dinh dưỡng & người nghiện rượu mạn tính.. 

- Người có rồi loạn đường tiêu hóa va những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.. 
- Thắm phân màng bụng và thận nhân tạo. 
Liều dùng: 
Điều trị thiều hụtnặng: 1 viên/ngày. 
Cách dùng: s 
Ubng thuốc trong bữa an. 
Chéng chi định: 
Quéméin cảm với thiamin và các thanh phần khác của chế phẩm. 

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 
Céctinhtrang cần thận trọng: 
Thành phén tá dược của thuốc này có lactose. Bệnh nhân bị di truyén không dung nạp 
galactose, bị thiều hytlactase hoặc kém hắp thụ glucose-galactose không nên ding thuốc này. 
Các muIIn cáo dùng thuốc cho phụnữ có thai và cho con bú: 
Khẩu phân ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg thiamin. Khẩu phần thiamin hang 
ngày trong thời gian cho con bú là 1,6 mg. Nấu chề độ ăn của người mang thai và người cho 
 oon bú được cung cắp đây đủ, thì không cần phai bỏ sung thêm thiamin. 

- Thuốc này có hàm lượng thiamin 250 mgivién cao hơn khu phần ăñ hàng ngày, vì vậy 
không nên dùng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. 

Tác động của thuốc đền khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
'Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hảnh máy móc. 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 
Mot số thuốc có thé tương tác với thiamin. Tuy nhiên dén thời diém này, chưa được biết 
thuốc nào có tương tác cụ thé với thiamin. 

Tác dụng không mong muồn: 
Các phản ứng có hại của thiamin rắt hiềm và thường theo kiểu dj ứng. 

>Hiếm gặp, ADR < 1/1000 
Toàn thân: Ra nhiều mò hôi. 

- Tuần hoan: Tănghuyếtáp cắp. 
- Da: Banda, ngira, mày đay. 
'Hô hấp: Khó thở. 

 Quá liều và cách xử trí: 
'Chưa thầy có phén tmg quá liều do dùng vitamin B, 
Néu xay ra phản ứng khi dùng quá liều, ngưng ngay dùng thuốc và điều trị triệu chứng.. 
Chưa có biện phép giải độc chuyên biệt cho vitamin B, 

Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm 
27 Nguyễn Thái Học, P. My Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 
Sản xuất tai: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất Dược phẩm Agimexpharm. 

ASMECXPHARM  Đường Vi Trong Phụng, Khóm Thạnh An, P. My Thới, TP. Long Xuyên, An Giang 
GMP-WHO Tel:0296.3857300  Fax: 0206.3857301 

Ngày xem xét sửa ddi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 15/11/2016 
A1202049201 


